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1 23271712636 01QP/D23 Thiều Quang Mạnh Cường 03/06/1996 D23EDTB 7.3 7.8 7.55 K Đà Nẵng

2 23271712639 02QP/D23 Nguyễn Phi Hổ 15/12/1996 D23EDTB 7.3 7.8 7.55 K Bình Định

3 23271712640 03QP/D23 Trần Văn Ri 07/04/1995 D23EDTB 6.8 7.8 7.30 K Đà Nẵng

4 23271712641 04QP/D23 Trần Tài 08/06/1995 D23EDTB 7.3 7.6 7.45 K Đà Nẵng

5 23271712642 05QP/D23 Nguyễn Xuân Tâm 27/02/1995 D23EDTB 7.3 7.8 7.55 K Đà Nẵng

6 23271712643 06QP/D23 Nguyễn Hồng Vinh 11/01/1993 D23EDTB 6.3 7.8 7.05 K Quảng Trị

7 23272612703 07QP/D23 Nguyễn Ngọc Danh 26/02/1995 D23KDNB 6.8 7.3 7.05 K Quảng Nam

8 171326034 08QP/D23 Trần Thị Nguyệt 25/01/1993 D23KDNB 6.8 8.0 7.40 K Đà Nẵng

9 23262612709 09QP/D23 Phan Thị Xuân Thanh 02/02/1996 D23KDNB 6.8 7.3 7.05 K Đà Nẵng

10 23274112628 010QP/D23 Nguyễn Đăng Ba 14/08/1991 D23KTRB 6.8 8.0 7.40 K Quảng Trị

11 23274112629 011QP/D23 Bùi Tấn Phùng 20/08/1994 D23KTRB 7.3 8.0 7.65 K Quảng Ngãi

12 23264112630 012QP/D23 Nguyễn Thị Thu Phượng 18/08/1992 D23KTRB 7.3 8.0 7.65 K

13 23274112631 013QP/D23 Nguyễn Sỹ Quân 13/05/1993 D23KTRB 7.3 8.0 7.65 K

14 23274112632 014QP/D23 Nguyễn Văn Quang 08/12/1991 D23KTRB 7.3 8.0 7.65 K Quảng Nam

15 23274112634 015QP/D23 Nguyễn Lý Tú 14/04/1983 D23KTRB 7.3 7.4 7.35 K Khánh Hòa

16 23274112635 016QP/D23 Lâm Triều Vĩ 06/08/1993 D23KTRB 7.3 8.0 7.65 K Bình Thuận

17 2327121002 017QP/D23 Lê Văn Hoài 25/07/1993 D23TPMA 7.3 7.8 7.55 K Quảng Bình

18 2327121004 018QP/D23 Lê Văn Huy 13/12/1995 D23TPMA 7.3 7.8 7.55 K Gia Lai

19 2327121005 019QP/D23 Phan Trung Khánh 17/09/1991 D23TPMA 7.3 7.8 7.55 K Đà Nẵng

20 2327121006 020QP/D23 Nguyễn Quang Lâm 09/12/1992 D23TPMA 6.8 7.9 7.35 K Đà Nẵng

21 2327121008 021QP/D23 Nguyễn Bảo Nguyên 29/07/1991 D23TPMA 7.3 7.8 7.55 K Đà Nẵng

22 2327121009 022QP/D23 Trần Hữu Nhân 23/09/1994 D23TPMA 7.3 7.8 7.55 K Đà Nẵng

23 1911117103 023QP/D23 Lương Công Thành 09/09/1995 D23TPMA 7.3 8.0 7.65 K Quảng Nam

24 2327121012 024QP/D23 Huỳnh Kim Thuyết 16/05/1994 D23TPMA 7.3 8.0 7.65 K

25 23276112618 025QP/D23 Nguyễn Duy Hiếu 01/10/1988 D23XDDB 6.8 7.5 7.15 K Đà Nẵng

26 23276112623 026QP/D23 Đỗ Phú Thuận 16/08/1987 D23XDDB 6.8 7.8 7.30 K Quảng Nam

27 23276112624 027QP/D23 Nguyễn Duy Toàn 04/11/1991 D23XDDB 6.3 7.8 7.05 K Quảng Nam

28 23276112626 028QP/D23 Nguyễn Ngọc Vinh 10/10/1991 D23XDDB 6.3 7.8 7.05 K Quảng Nam
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       Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA D23(2017-2019) HỆ LIÊN THÔNG

ĐÃ HOÀN THÀNH HAI HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH ĐỐI VỚI HỆ LIÊN THÔNG
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29 2326521015 029QP/D23 Trương Ngọc Ánh 26/12/1996 D23YDHA 6.8 7.8 7.30 K Gia Lai

30 2326521032 030QP/D23 Đoàn Thị Hồng Hạnh 21/09/1995 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Quảng Ngãi

31 2327521034 031QP/D23 Bùi Anh Hào 11/10/1996 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Gia Lai

32 2327521036 032QP/D23 Trương Đình Hiển 31/12/1983 D23YDHA 6.3 7.5 6.90 TBK Khánh Hòa

33 2326521037 033QP/D23 Lê Thị Mỹ Hiệp 03/07/1995 D23YDHA 6.3 7.5 6.90 TBK Khánh Hòa

34 2326521040 034QP/D23 Nguyễn Thị Yến Hoa 13/03/1993 D23YDHA 6.3 7.5 6.90 TBK Bình Định

35 2327521043 035QP/D23 Vũ Văn Hoàng 18/09/1989 D23YDHA 7.3 7.5 7.40 K Hưng Yên

36 2326521044 036QP/D23 Hà Thị Thúy Hồng 19/12/1993 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Quảng Nam

37 2326521047 037QP/D23 Đặng Thị Thanh Hường 30/10/1990 D23YDHA 7.3 7.8 7.55 K Đà Nẵng

38 2327521049 038QP/D23 Nguyễn Anh Huy 27/12/1992 D23YDHA 7.3 7.5 7.40 K

39 2327521053 039QP/D23 Trần Viết Duy Khoái 09/03/1993 D23YDHA 7.3 7.5 7.40 K Đà Nẵng

40 2326521056 040QP/D23 Lê Thị Lành 31/10/1991 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Quảng Nam

41 2326521057 041QP/D23 Nguyễn Thị Lành 30/08/1991 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Đà Nẵng

42 2326521059 042QP/D23 Nguyễn Thị Ái Lin 01/01/1985 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Quảng Nam

43 2326521062 043QP/D23 Đinh Thị Ngọc Ly 02/03/1994 D23YDHA 7.3 7.4 7.35 K Quảng Nam

44 2326521068 044QP/D23 Hà Thị Mai 23/08/1994 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Thanh Hóa

45 2326521067 045QP/D23 Trịnh Thị Thanh Mai 14/11/1994 D23YDHA 7.3 7.8 7.55 K DakLak

46 2326521069 046QP/D23 Võ Đỗ Ánh Minh 02/01/1991 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Quảng Ngãi

47 2326521070 047QP/D23 Nguyễn Thị Minh 16/07/1978 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Thanh Hóa

48 2326521071 048QP/D23 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 08/04/1994 D23YDHA 7.3 7.5 7.40 K Đà Nẵng

49 2326521074 049QP/D23 Nguyễn Thị Thanh Nga 26/03/1992 D23YDHA 7.3 7.5 7.40 K Gia Lai

50 2326521073 050QP/D23 Nguyễn Thị Thanh Nga 12/04/1984 D23YDHA 7.3 7.5 7.40 K Đà Nẵng

51 2326521076 051QP/D23 Doãn Hoàng Thiên Ngân 27/05/1991 D23YDHA 7.3 7.5 7.40 K Đà Nẵng

52 2326521078 052QP/D23 Trần Phan Như Ngọc 26/06/1983 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Phú Yên

53 2327521079 053QP/D23 Trần Vĩnh Ngọc 03/05/1994 D23YDHA 7.3 8.0 7.65 K

54 2326521080 054QP/D23 Trần Thị Minh Nguyệt 14/05/1993 D23YDHA 6.8 7.8 7.30 K Đà Nẵng

55 2326521084 055QP/D23 Trần Thị Ly Ni 31/10/1986 D23YDHA 7.3 7.5 7.40 K Đà Nẵng

56 2326521090 056QP/D23 Trần Thị Sen 22/11/1996 D23YDHA 7.3 7.5 7.40 K Quảng Bình
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57 2326521095 057QP/D23 Nguyễn Thị Tâm 15/09/1991 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Quảng Nam

58 2326521098 058QP/D23 Nguyễn Thị Thanh 14/03/1983 D23YDHA 6.8 8.0 7.40 K Đà Nẵng

59 2326521101 059QP/D23 Nguyễn Thị Thu Thảo 15/09/1989 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Quảng Nam

60 2327521103 060QP/D23 Phan Đức Thọ 18/11/1989 D23YDHA 7.3 7.5 7.40 K Gia Lai

61 2326521111 061QP/D23 Trần Thị Thanh Thủy 19/05/1994 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Quảng Nam

62 2326521112 062QP/D23 Lê Thủy Tiên 31/10/1993 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Đà Nẵng

63 2326521113 063QP/D23 Trần Thị Tình 06/05/1991 D23YDHA 6.8 7.8 7.30 K Quảng Trị

64 2327521114 064QP/D23 Ngô Lâm Tới 20/10/1993 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Bình Định

65 2326521120 065QP/D23 Lê Nguyên Trang 22/02/1994 D23YDHA 6.8 8.0 7.40 K Quảng Trị

66 2326521115 066QP/D23 Nguyễn Thị Huyền Trang 26/08/1995 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Gia Lai

67 2326521117 067QP/D23 Nguyễn Thị Thu Trang 06/11/1995 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Nam Định

68 2327521124 068QP/D23 Phan Văn Trung 20/08/1983 D23YDHA 7.3 7.8 7.55 K Nghệ An

69 2326521126 069QP/D23 Lê Thị Tú Uyên 23/11/1994 D23YDHA 6.8 7.5 7.15 K Quảng Nam

70 2326521127 070QP/D23 Ngô Thị Ái Vy 19/05/1990 D23YDHA 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

71 23265212644 071QP/D23 Phạm Hà Nhật An 26/02/1993 D23YDHA_B 7.3 8.0 7.65 K Đà Nẵng

72 23265212645 072QP/D23 Võ Thị Kim Ân 20/10/1987 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Hà Tĩnh

73 23265212646 073QP/D23 Nguyễn Thị Hà Bắc 04/02/1974 D23YDHA_B 6.8 7.5 7.15 K Bắc Giang


74 23275212647 074QP/D23 Nguyễn Hựu Cẩm 18/04/1985 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K TT Huế

75 23275212648 075QP/D23 Nguyễn Phan Đình Đảm 05/04/1994 D23YDHA_B 7.3 8.0 7.65 K Quảng Nam

76 23265212649 076QP/D23 Trần Thị Đề 25/02/1992 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

77 23265212650 077QP/D23 Đặng Phương Dung 09/11/1993 D23YDHA_B 7.3 8.0 7.65 K Quảng Nam

78 23275212651 078QP/D23 Nguyễn Ngọc Duy 19/10/1994 D23YDHA_B 7.3 8.0 7.65 K Đà Nẵng

79 23265212654 079QP/D23 Lê Thị Hồng Hoa 29/03/1994 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Kon Tum

80 23265212653 080QP/D23 Trần Thị Hoa 24/09/1984 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Nghệ An

81 23265212655 081QP/D23 Đặng Thị Hồng Huệ 20/06/1992 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

82 23265212656 082QP/D23 Nguyễn Hoàng Lan Hương 25/11/1989 D23YDHA_B 6.8 7.8 7.30 K Đà Nẵng

83 23265212657 083QP/D23 Nguyễn Thị Hương 25/12/1990 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

84 23275212658 084QP/D23 Nguyễn Quang Anh Huy 10/02/1993 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Đà Nẵng
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ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH HỆ ĐẠI HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số:                 / QĐ - ĐHDT, ngày            tháng          năm 2019

D23 - HỆ LIÊN THÔNG

85 23265212739 085QP/D23 Đặng Thị Lệ Huyền 06/01/1994 D23YDHA_B 6.8 7.5 7.15 K Quảng Bình

86 23265212659 086QP/D23 Trần Thị Lệ Huynh 09/06/1989 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

87 23265212660 087QP/D23 Trương Ngọc Khanh 26/08/1995 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K

88 23265212661 088QP/D23 Nguyễn Thị Lài 01/02/1992 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K

89 23265212662 089QP/D23 Dương Thị Kim Lan 22/08/1986 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K

90 23265212663 090QP/D23 Hoàng Thị Mỹ Linh 29/03/1994 D23YDHA_B 7.3 7.4 7.35 K DakLak

91 23265212665 091QP/D23 Nguyễn Trà My 16/11/1993 D23YDHA_B 7.3 8.0 7.65 K Bình Định

92 23265212666 092QP/D23 Hoàng Thị Diễm My 14/10/1989 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

93 23265212667 093QP/D23 Nguyễn Việt Mỹ 20/11/1994 D23YDHA_B 6.8 7.5 7.15 K Kon Tum

94 23265212669 094QP/D23 Phạm Thị Liên Nga 11/11/1989 D23YDHA_B 7.3 7.8 7.55 K Đà Nẵng

95 23275212670 095QP/D23 Bùi Văn Nghĩa 20/10/1994 D23YDHA_B 7.3 7.4 7.35 K Phú Yên

96 23265212671 096QP/D23 Võ Thị Kim Ngọc 15/06/1994 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K DakLak

97 23265212672 097QP/D23 Cao Thị Minh Nguyệt 10/06/1994 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

98 23265212673 098QP/D23 Trần Thị Phưỡng 20/09/1992 D23YDHA_B 7.3 7.4 7.35 K Quảng Trị

99 23265212674 099QP/D23 Đỗ Thị Minh Phượng 05/06/1975 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K

100 23275212675 0100QP/D23 Trần Hồng Sơn 16/07/1962 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K

101 23265212676 0101QP/D23 Đỗ Thị Kim Sương 06/11/1989 D23YDHA_B 7.3 8.0 7.65 K Đà Nẵng

102 23265212678 0102QP/D23 Cao Nguyễn Minh Tâm 03/05/1994 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Đà Nẵng

103 23265212677 0103QP/D23 Nguyễn Thị Hà Tâm 26/07/1989 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

104 23265212681 0104QP/D23 Nguyễn Thị Hiền Thanh 24/01/1995 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Bình Định

105 23265212680 0105QP/D23 Phan Thị Xuân Thanh 02/09/1980 D23YDHA_B 7.3 8.0 7.65 K Phú Yên

106 23265212679 0106QP/D23 Nguyễn Thị Thanh Thanh 10/05/1994 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

107 23275212682 0107QP/D23 Trần Thái Thành 25/06/1985 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

108 23265212684 0108QP/D23 Trần Miên Thảo 03/12/1994 D23YDHA_B 7.3 8.0 7.65 K Đà Nẵng

109 23265212686 0109QP/D23 Nguyễn Thị Phương Thảo 15/11/1989 D23YDHA_B 7.3 7.4 7.35 K Đà Nẵng

110 23265212683 0110QP/D23 Trương Lê Phương Thảo 04/01/1991 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

111 23265212685 0111QP/D23 Đặng Thị Phương Thảo 22/03/1991 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K

112 23265212688 0112QP/D23 Lê Thị Thanh Thương 12/09/1985 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam
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113 23265212693 0113QP/D23 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 09/06/1994 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Đà Nẵng

114 23265212694 0114QP/D23 Nguyễn Thị Thúy Trang 03/05/1994 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K DakLak

115 23265212695 0115QP/D23 Trần Thị Thanh Trang 07/03/1993 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Khánh Hòa

116 23265212696 0116QP/D23 Phạm Kiều Trang 21/02/1994 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

117 23265212690 0117QP/D23 Nguyễn Thị Huyền Trang 17/06/1993 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

118 23265212692 0118QP/D23 Nguyễn Thị Thúy Trang 16/09/1993 D23YDHA_B 7.3 8.0 7.65 K Quảng Nam

119 23265212691 0119QP/D23 Phạm Thị Thùy Trang 07/09/1994 D23YDHA_B 7.3 8.0 7.65 K Quảng Nam

120 23275212697 0120QP/D23 Lê Công Triển 16/07/1995 D23YDHA_B 6.8 8.0 7.40 K Bình Định

121 23275212698 0121QP/D23 Lê Minh Tuân 05/10/1980 D23YDHA_B 6.8 7.5 7.15 K Thanh Hóa

122 23265212699 0122QP/D23 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 05/06/1993 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

123 23265212701 0123QP/D23 Võ Thị Diệu Vang 25/03/1994 D23YDHA_B 7.3 7.5 7.40 K DakLak

124 23265212702 0124QP/D23 Trần Thị Yến 10/01/1994 D23YDHA_B 7.3 8.0 7.65 K Quảng Nam

125 2326521013 0125QP/D23 Nguyễn Thị Phương An 02/09/1995 D23YDHB 6.8 7.5 7.15 K Khánh Hòa

126 2326521014 0126QP/D23 Bùi Thị Ánh 13/07/1994 D23YDHB 6.8 7.5 7.15 K

127 2327521016 0127QP/D23 Trần Ngọc Bình 09/10/1994 D23YDHB 6.3 8.0 7.15 K DakLak

128 2326521018 0128QP/D23 Huỳnh Thị Hồng Đào 25/12/1994 D23YDHB 6.8 7.5 7.15 K Khánh Hòa

129 2326521019 0129QP/D23 Huỳnh Thị Trúc Đào 26/06/1994 D23YDHB 6.8 7.5 7.15 K Khánh Hòa

130 2327521020 0130QP/D23 Phạm Văn Đạt 18/07/1996 D23YDHB 6.8 7.5 7.15 K Đà Nẵng

131 2326521022 0131QP/D23 Nguyễn Thị Diễm 16/08/1992 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K TT Huế

132 2326521023 0132QP/D23 Huỳnh Thị Kim Đông 21/11/1993 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K DakLak

133 2326521025 0133QP/D23 Phan Thị Dung 16/07/1993 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

134 2326521024 0134QP/D23 Lê Thùy Dung 20/05/1994 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Gia Lai

135 2326521026 0135QP/D23 Trần Vũ Quỳnh Duyên 23/02/1993 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

136 2326521027 0136QP/D23 Phạm Thị Giang 02/06/1995 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Quảng Trị

137 2326521029 0137QP/D23 Nguyễn Thị Hằng 25/03/1990 D23YDHB 7.3 8.0 7.65 K Đà Nẵng

138 2326521031 0138QP/D23 Hoàng Diệu Hạnh 17/10/1992 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Đà Nẵng

139 2326521033 0139QP/D23 Huỳnh Thị Hạnh 20/02/1990 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Đà Nẵng

140 2326521039 0140QP/D23 Cao Thị Hiếu 21/02/1995 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Quảng Ngãi
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141 2326521042 0141QP/D23 Hồ Thị Hoàn 20/07/1995 D23YDHB 6.8 7.8 7.30 K DakLak

142 2326521045 0142QP/D23 Nguyễn Thị Thanh Huế 05/02/1995 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Khánh Hòa

143 2326521046 0143QP/D23 Nguyễn Thị Kim Hương 19/06/1995 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Gia Lai

144 2327521048 0144QP/D23 Nguyễn Chánh Huy 13/12/1993 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K

145 2326521052 0145QP/D23 Trần Thị Huyền 25/01/1995 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Nghệ An

146 2327521054 0146QP/D23 Nguyễn Vũ Kỳ 06/10/1995 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Bình Định

147 2326521058 0147QP/D23 Nguyễn Thị Liên 14/10/1994 D23YDHB 6.3 7.5 6.90 TBK DakLak

148 2326521060 0148QP/D23 Nguyễn Thị Phương Loan 16/06/1994 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Kon Tum

149 2326521061 0149QP/D23 Trần Thị Yến Loan 02/12/1994 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Khánh Hòa

150 2326521063 0150QP/D23 Nguyễn Mộng Thảo Ly 01/06/1995 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Bình Định

151 2326521066 0151QP/D23 Nguyễn Thị Lưu Ly 20/04/1994 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Đà Nẵng

152 2326521065 0152QP/D23 Trần Thị Mỹ Ly 16/07/1993 D23YDHB 7.3 7.8 7.55 K Khánh Hòa

153 2327521072 0153QP/D23 Hoàng Đăng Nam 22/06/1993 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Đà Nẵng

154 2326521075 0154QP/D23 Nguyễn Khánh Ngân 12/05/1995 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K DakLak

155 2326521077 0155QP/D23 Alê H' Ngát 26/12/1996 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Gia Lai

156 2326521081 0156QP/D23 Lê Thị Nhàn 08/10/1994 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Gia Lai

157 2326521083 0157QP/D23 Trần Thị Hồng Nhung 08/09/1994 D23YDHB 6.8 7.5 7.15 K Kon Tum

158 2326521082 0158QP/D23 Mai Thị Mỹ Nhung 11/03/1996 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 KBà Rịa-Vũng Tàu

159 2326521086 0159QP/D23 Nguyễn Thị Kim Phụng 12/08/1995 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K

160 2326521087 0160QP/D23 Kỳ Diệu Quỳnh 20/10/1995 D23YDHB 7.3 8.0 7.65 K DakLak

161 2326521089 0161QP/D23 Trần Hoa Sen 14/09/1994 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

162 2327521092 0162QP/D23 Nguyễn Minh Tài 24/11/1996 D23YDHB 6.8 7.5 7.15 K

163 2326521093 0163QP/D23 Phan Thị Thanh Tâm 18/05/1994 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Quảng Bình

164 2326521094 0164QP/D23 Nguyễn Thị Thúy Tâm 10/01/1992 D23YDHB 7.3 8.0 7.65 K Đà Nẵng

165 2326521097 0165QP/D23 Trần Thị Kim Thanh 19/09/1993 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Đà Nẵng

166 2326521099 0166QP/D23 Đinh Thái Phương Thảo 02/11/1996 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

167 2326521102 0167QP/D23 Lê Thị Thảo 02/05/1996 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

168 2326521100 0168QP/D23 Trần Thị Thanh Thảo 18/06/1995 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Quảng Ngãi
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169 2326521104 0169QP/D23 Kim Thị Kim Thoa 25/01/1995 D23YDHB 7.3 7.8 7.55 K Đà Nẵng

170 2326521105 0170QP/D23 Võ Thị Kim Thoa 20/06/1995 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

171 2326521107 0171QP/D23 Đoàn Trịnh Anh Thư 09/06/1995 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Đà Nẵng

172 2326521108 0172QP/D23 Hà Thị Ngọc Thúy 28/02/1994 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Phú Yên

173 2326521110 0173QP/D23 Bùi Thị Thủy 05/06/1995 D23YDHB 6.8 8.0 7.40 K Quảng Ngãi

174 2326521109 0174QP/D23 Trần Thị Thủy 14/09/1994 D23YDHB 6.8 7.5 7.15 K Quảng Nam

175 2326521119 0175QP/D23 Phạm Thị Trang 22/01/1995 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K DakLak

176 2326521121 0176QP/D23 Trương Thị Phương Trinh 25/05/1994 D23YDHB 6.8 7.5 7.15 K Quảng Nam

177 2327521123 0177QP/D23 Doãn Thành Trung 15/02/1993 D23YDHB 6.8 7.5 7.15 K DakLak

178 2326521125 0178QP/D23 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 04/02/1990 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Quảng Nam

179 2326521128 0179QP/D23 Lương Ngọc Ý 15/06/1994 D23YDHB 6.8 7.5 7.15 K

180 2326521129 0180QP/D23 Trần Thị Thi Ý 01/09/1995 D23YDHB 6.8 8.0 7.40 K Bình Định

181 2326521130 0181QP/D23 Hoàng Thị Ngọc Yến 20/01/1993 D23YDHB 7.3 7.5 7.40 K Đà Nẵng

Tổng số:  181   sinh viên

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Lê Đức Trọng Phan Phụng Hội TS. Nguyễn Phi Sơn PGS. TS Lê Đức Toàn
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